ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ LIỆU

Công tác chính sách - pháp luật năm 2017

I. Kết quả thực hiện pháp luật lao động:
	TT
	Nội dung
	Loại hình đơn vị

	
	
	HCSN
	Đơn vị SXKD

	
	
	Cơ quan HC Nhà nước
	Đơn vị SN công lập
	Cơ quan

Đoàn thể
	Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
	Công ty TNHH, CP
	DNTN

	(1)
	(2)
	
	
	
	
	
	

	A
	Tình hình chung
	
	
	
	
	
	

	1
	Số đơn vị
	
	
	
	
	
	

	
	Số đơn vị có dưới 10 LĐ
	
	
	
	
	
	

	
	Số đơn vị ngưng hoạt động
	
	
	
	
	
	

	2
	Đã có quy chế dân chủ cơ sở
	
	
	
	
	
	

	3
	Đã có quy chế HN NLĐ
	
	
	
	
	
	

	4
	Đã có quy chế đối thoại
	
	
	
	
	
	

	5
	Đã tổ chức HN CBCC,VC
	
	
	
	
	
	

	6
	Đã tổ chức HN NLĐ
	
	
	
	
	
	

	7
	DN đã bầu Thành viên tham gia đối thoại
	
	
	
	
	
	

	8
	Đã tổ chức đối thoại định kỳ
	
	
	
	
	
	

	9
	Đã tổ chức chấm điểm theo tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở
	
	
	
	
	
	

	10
	Có Ban TTND 
	
	
	
	
	
	

	11
	Có NQLĐ 
	
	
	
	
	
	

	12
	Có thang, bảng lương 
	
	
	
	
	
	

	13
	DN có điều chỉnh lương năm 2017
	
	
	
	
	
	

	14
	Có TƯLĐTT
	
	
	
	
	
	

	15
	Có tổ chức ăn giữa ca
	
	
	
	
	
	

	
	Tự nấu
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê nhà cung cấp
	
	
	
	
	
	

	
	Phát tiền
	
	
	
	
	
	

	
	Số đơn vị có giá trị bữa ăn giữa ca dưới 15.000đ
	
	
	
	
	
	

	
	Số đơn vị có giá trị bữa ăn giữa ca từ 15.000đ trở lên
	
	
	
	
	
	

	16
	Có tranh chấp lao động tập thể
	
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó: số vụ ngừng việc tập thể
	
	
	
	
	
	

	
	- Chia theo loại hình doanh nghiệp: 
	
	
	
	
	
	

	
	- Chia theo nguyên nhân:

+ Về quyền của NLĐ
	
	
	
	
	
	

	
	+ Về lợi ích của NLĐ
	
	
	
	
	
	

	
	+ Cả quyền và lợi ích
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	

	17
	Số vụ tranh chấp lao động cá nhân
	
	
	
	
	
	

	
	Tr.đó số vụ đã hòa giải thành
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ khởi kiện ra Tòa án
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ đã được xét xử xong
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	

	1
	Số CNVCLĐ
	
	
	
	
	
	

	2
	Số được ký HĐLĐ (không tính biên chế trong cơ quan HC và HĐLV trong cơ quan SN)
	
	
	
	
	
	

	3
	Số người được tham gia BHXH
	
	
	
	
	
	

	4
	Số người được tham gia BHYT
	
	
	
	
	
	

	5
	Số người được tham gia BHTN
	
	
	
	
	
	

	6
	DN có nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên 
	
	
	
	
	
	

	7
	Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN
	
	
	
	
	
	

	8
	Thu nhập (gồm tiền lương + phụ cấp khác):
	
	
	
	
	
	

	
	- Số người/số đơn vị được thống kê
	
	
	
	
	
	

	
	- Mức bình quân
	
	
	
	
	
	

	
	- Mức cao nhất
	
	
	
	
	
	

	
	- Mức thấp nhất
	
	
	
	
	
	

	9
	DN có nợ lương NLĐ
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền lương còn nợ NLĐ / số LĐ
	
	
	
	
	
	

	10
	Số LĐ tăng mới
	
	
	
	
	
	

	11
	Số LĐ mất việc làm do DN ngưng, giải thể (người)
	
	
	
	
	
	

	12

	Số LĐ nữ thiếu việc làm (người) / tổng số LĐ nữ
	
	
	
	
	
	

	13
	Số LĐ nghỉ chờ việc 
	
	
	
	
	
	

	14
	Số người được bồi dưỡng, nâng cao tay nghề
	
	
	
	
	
	

	15
	Tổ chức thi nâng bậc thợ: số người tham gia 
	
	
	
	
	
	

	16

	Số người được nâng lương, nâng bậc thợ
	
	
	
	
	
	

	17
	Số người được cơ quan, DN bố trí chỗ ở
	
	
	
	
	
	

	
	Số người đã được mua nhà ở xã hội
	
	
	
	
	
	

	
	Số người phải tự thuê nhà ở
	
	
	
	
	
	

	C.
	Việc kiểm tra thực hiện pháp luật lao động:
	
	
	
	
	
	

	1
	CĐCS tự tổ chức kiểm tra
	
	
	
	
	
	

	
	- Số đơn vị bị nhắc nhở
	
	
	
	
	
	

	
	- Số đơn vị bị xử phạt / số tiền bị xử phạt
	
	
	
	
	
	


- Các CĐCS lưu ý điền đầy đủ thông tin theo mẫu thống kê, các nội dung cần nêu có hoặc chưa có thì ghi cụ thể vào ô tương ứng.
D. Công tác tư vấn pháp luật:
	Số lượng vụ tư vấn
	Hình thức tư vấn

	Tổng số vụ
	Tổng số người
	Chia ra về nội dung
	Trực tiếp


	Gián tiếp
	Tư vấn lưu động

	
	
	Lao động, công đoàn
	Lĩnh vực khác
	Số vụ
	Số người
	Số vụ
	Số người
	Số vụ
	Số người

	
	
	Số vụ
	Số người
	Số vụ
	Số người
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kết quả:

+ Số NLĐ được nhận trở lại làm việc:

+ Số NLĐ được chi trả trợ cấp thôi việc, BHXH, tiền lương, tiền thưởng…:

+ Số người được điều chỉnh lại hình thức xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất:

II. Kết quả phong trào thi đua

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1
	Số đợt phát động  ( Ghi rõ nội dung từng đợt)
	

	2
	Công trình thi đua
	

	
	- Số đăng ký / giá trị
	

	
	- Số hoàn thành / giá trị làm lợi, tiết kiệm
	

	
	      Tr. đó: công trình đã đăng ký từ các năm trước hoàn thành/ giá trị làm lợi, tiết kiệm
	

	
	- Số CT được gắn biển / hiệu quả kinh tế
	

	3
	Sản phẩm
	

	
	- Số đăng ký / giá trị
	

	
	- Số hoàn thành / giá trị làm lợi, tiết kiệm
	

	4
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	

	
	- Số đơn vị có đề tài
	

	
	- Số đề tài được công nhận / tổng giá trị thực hiện đề tài
	

	
	  + Giá trị làm lợi, tiết kiệm
	

	
	  + Tiền thưởng 
	

	5
	Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích
	

	
	- Số đơn vị có sáng kiến
	

	
	- Số SK được công nhận
	

	
	  + Giá trị làm lợi, tiết kiệm
	

	
	  + Tiền thưởng sáng kiến
	

	6
	Số đơn vị tổ chức Hội thi: "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi"
	

	
	- Số đơn vị tham gia:
	

	
	- Số lao động tham gia:

(Nêu cụ thể tên từng đơn vị với số người tham gia)
	

	7
	Số đơn vị tham gia Hội thi Ý tưởng Khoa học tỉnh
	

	
	Số hồ sơ tham gia
	

	
	(Nêu cụ thể)
	

	8
	Số đơn vị tham gia Hội thi Sáng tạo - kỹ thuật tỉnh
	

	
	Số hồ sơ dự thi
	

	
	(Nêu cụ thể)
	

	9
	Danh hiệu thi đua (lấy kết quả của năm 2016 )
	

	
	- Lao động tiên tiến (tổng số / nữ)
	

	
	- CSTĐ cơ sở (tổng số / nữ)
	

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	- CSTĐ cấp tỉnh (tổng số / nữ)
	

	
	- CSTĐ cấp Bộ, ngành (tổng số / nữ)
	

	
	- CSTĐ toàn quốc (tổng số / nữ)
	


III. Các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ:

	TT
	Nội dung
	Số xuất (hoặc căn)
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ
	
	
	

	
	- CĐ cấp trên
	
	
	

	
	- CĐCS
	
	
	

	
	- Mạnh thường quân
	
	
	


	2
	Vận động xây dựng nhà
	
	
	

	
	- Mái ấm CĐ
	
	
	

	
	- Đại đoàn kết
	
	
	

	3
	Vận động sửa chữa nhà
	
	
	


IV. Các hoạt động xã hội:

	TT
	Nội dung
	Số xuất
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Tặng quà các gia đình chính sách
	
	
	

	2
	Trợ cấp khó khăn cho nhân dân nghèo, vùng sâu, xa
	
	
	

	3
	Vận động xây dựng nhà Tình nghĩa
	
	
	

	4
	Vận động xây nhà Đại đoàn kết
	
	
	

	5
	Các hoạt động khác: khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức văn nghệ… (ghi rõ nội dung)
	
	
	

	6
	Kết quả vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
	
	
	

	7
	Kết quả vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”
	
	
	

	8
	Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt (nếu có)
	
	
	


V. Công tác An toàn vệ sinh lao động:

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	I
	Tổng số đơn vị, doanh nghiệp
	

	II
	Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động

	1
	 Đơn vị có hội đồng BHLĐ
	

	2
	 Đơn vị có phận định trách nhiệm cho hội đồng BHLĐ
	

	3
	 Đơn vị có mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV)
	

	
	   Phân loại: 
Khá (%)
	

	
	                      Trung bình (%)
	

	
	                      Yếu (%)
	

	4
	 Số ATVSV (người)
	

	5
	 Đơn vị có quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV
	

	6
	Số đơn vị có chi phụ cấp ATVSV
	

	7
	Số đơn vị tổ chức hội thi ATVSV giỏi. 
	

	
	a) Do Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức: 
	

	
	       - Số cuộc thi
	

	
	       - Số lượng người tham gia
	

	
	    b. Do đơn vị tổ chức:
	

	
	        - Số cuộc thi
	

	
	        - Số lượng người tham gia
	

	8
	Số đơn vị có cán bộ (bộ phận) ATVSLĐ
	

	
	- Số cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ
	

	
	- Số cán bộ kiêm nhiệm về ATVSLĐ
	

	9
	Số đơn vị có cán bộ (bộ phận) Y tế
	

	III
	Tình hình thực hiện các quy định về An toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp

	1


	Số đơn vị có xây dựng kế hoạch công tác ATVSLĐ
	

	
	- Tổng kinh phí thực hiện ATVSLĐ theo kế hoạch 
	

	
	- Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo
	

	2
	Số đơn vị có đo kiểm tra môi trường lao động 
	

	3
	Số đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động
	

	
	- Số người được khám
	

	4
	Số đơn vị tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho NLĐ
	

	
	- Số người được khám
	

	
	- Số người mắc bệnh nghề nghiệp
	

	5
	Số người được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	

	6
	Số đơn vị có hồ sơ quản lý sức khoẻ người lao động
	

	7
	Số đơn vị có xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy phạm an toàn vệ sinh lao động
	

	8
	Số đơn vị có nội quy, quy trình vận hành an toàn máy, thiết bị
	

	9
	Số đơn vị định kỳ kiểm tra bảo dưỡng máy móc, thiết bị
	

	10
	 Số đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ
	

	
	- Số lớp tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ
	

	
	 - Tổng số người được tập huấn, huấn luyện
	

	
	     Trong đó: a. NSDLĐ và người quản lý (từ tổ phó trở lên) 
	

	
	                      b. Số ATVSV được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 
	

	
	                      c. Số người lao động được huấn luyện.
	

	11
	Số NLĐ được cấp thẻ an toàn
	

	12
	CĐ cấp trên cơ sở tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ: 
	

	
	      - Số lớp
	

	
	      - Số người được tập huấn
	

	13
	Số đơn vị có trang bị Phương tiện bảo vệ cá nhân theo danh mục nghề cho NLĐ
	

	14
	Số đơn vị bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm
	

	
	Trong đó  + Bằng hiện vật 
	

	
	                 + Bằng tiền
	

	
	                 + Các chế độ khác
	

	
	                 + Không thực hiện
	

	IV
	Phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động

	1
	Số đơn vị tự kiểm tra định kỳ về ATVSLĐ ở doanh nghiệp 
	

	2
	Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra các đơn vị về ATVSLĐ (đơn vị)
	

	
	Trong đó: 

      a. CĐ cấp trên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra
	

	
	      b. CĐ cấp trên tổ chức kiểm tra độc lập
	

	3
	Số đơn vị hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ
	

	4
	 Số đơn vị phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp
	

	5
	 Số sáng kiến về BHLĐ cải thiện điều kiện làm việc được áp dụng
	

	
	 - Tổng số tiền làm lợi (tiết kiệm)
	

	6
	 Số đơn vị áp dụng các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	

	7
	Số đơn vị phát động phong trào thi đua “ Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”  
	

	8
	 Số đơn vị tổ chức kiểm tra chấm điểm phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”  
	

	V
	Tình hình TNLĐ, khai báo, điều tra, báo cáo và thực hiện chế độ TNLĐ

	1
	- Tổng số vụ TNLĐ 
	

	
	- Tổng số người bị TNLĐ
	

	
	- Số vụ TNLĐ chia theo loại hình doanh nghiệp: 
	

	
	      + Doanh nghiệp nhà nước
	

	
	      + Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	

	
	      + Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	

	
	Trong đó:  a. Số vụ TNLĐ nhẹ / Số người bị TNLĐ nhẹ
	

	
	                  b. Số vụ TNLĐ nặng / Số người bị TNLĐ nặng
	

	
	                  c. Số vụ TNLĐ chết người / Số người bị chết
	

	
	- Số vụ TNLĐ chia theo loại hình doanh nghiệp: 
	

	
	      + Doanh nghiệp nhà nước
	

	
	      + Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	

	
	      + Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	

	
	Nêu tên các đơn vị xảy ra TNLĐ chết người
	

	2
	Tổng số vụ tai nạn giao thông được coi là TNLĐ / Tổng số người 
	

	
	Trong đó:  a. Số vụ TNLĐ nhẹ / Số người bị TNLĐ nhẹ
	

	
	                  b. Số vụ TNLĐ nặng / Số người bị TNLĐ nặng
	

	
	                  c. Số vụ TNLĐ chết người / Số người bị chết
	

	
	- Số vụ TNLĐ chia theo loại hình doanh nghiệp: 
	

	
	      + Doanh nghiệp nhà nước
	

	
	      + Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	

	
	      + Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	

	
	Nêu tên các đơn vị xảy ra TNLĐ chết người
	

	3
	Tổng chi phí khám chữa bệnh ban đầu cho người bị TNLĐ
	

	4
	 Đơn vị tổ chức điều tra, lập biên bản những vụ TNLĐ nặng, nhẹ 
	

	5
	Đơn vị khai báo, thống kê, báo cáo TNLĐ về Công đoàn cấp trên 
	

	VI
	Công tác bảo vệ môi trường

	1
	 Số đơn vị hưởng ứng ngày môi trường thế giới
	

	2
	Số đơn vị hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 
	

	3
	Số CNLĐ được tập huấn về kiến thức bảo vệ môi trường
	

	4
	Số CNLĐ được phát tờ rơi, tờ gấp nhân ngày môi trường thế giới
	


PAGE  
9

